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TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - 

AMSTERDAM 

Tổ Địa - GDCD 

     (Đề thi có 05 trang) 

 

                     ĐỀ KIỂM TRA  

  Môn: ĐỊALÍ 9 

                  Năm học 2019 -2020 

Thời gian làm bài: 60 phút  

(không kể thời gian phát đề) 

Điểm 

Họ tên học sinh: …………………………………………… Lớp: ……  

 

PHIẾU TRẢ LỜI:             Học sinh dùng bút chì tô vào đáp án đúng,  không khoanh vào đề 

Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D 

1     11     21     

2     12     22     

3     13     23     

4     14     24     

5     15     25     

6     16     26     

7     17     27     

8     18     28     

9     19          

10     20          

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)  Hãy chọn câu trả lời đúng nhất  

Câu 1: Cho biết  điểm bắt đầu và kết thúc của quốc lộ 1A? 

A. Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh.     

B. Móng Cái – Hà Tiên. 

C. Cao Bằng – Cà Mau.       

D. Lạng Sơn – Cà Mau. 

Câu 2: Tuyến đường giao thông có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển KT – XH của dải đất phía Tây đất nước là:  

A. đường Hồ Chí Minh. B. quốc lộ 1A.  C. quốc lộ 5.  D. quốc lộ 6. 

Câu 3: Để phát triển kinh tế -xã hội ở  vùng núi, vùng sâu, vùng xa vấn đề quan tâm hàng đầu phải giải 

quyết là: 

A. nâng cao trình độ tay nghề và chuyên môn cho người lao động. 

B. phát triển mạng lưới điện . 

C. phát triển mạng lưới giao thông vận tải. 

D. đảm bảo tốt vấn đề về thuỷ lợi. 

Câu 4: Để tạo nên những chuyển biến về mặt kinh tế - xã hội, vấn đề chủ yếu đối với ngành giao thông 

vận tải là:  

A. phát huy tối đa vai trò của các phương tiện giao thông vận tải. 

B. tăng cường xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật, kiện toàn hệ thống GTVT trong cả nước. 

C. ưu tiên xây dựng, phát triển mạng lưới GTVT phục vụ giao lưu quốc tế. 

D. mở những tuyến đường tới vùng sâu, vùng xa. 

Câu 5: Thành phố nào có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng dẫn đầu cả 

nước?  

A. Hà Nội.   B. TPHCM.   C. Hải Phòng.  D. Đà Nẵng. 
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Câu 6: Đặc điểm nào sau đây đúng nhất với cán cân xuất nhập khẩu của nước ta qua các năm? 

A. Xuất khẩu luôn lớn hơn nhập khẩu.   C. Xuất khẩu luôn bằng nhập khẩu. 

B. Phần lớn là xuất siêu.     D. Phần lớn là nhập siêu. 

Câu 7: Dựa vào trang 22 Atlat Địa lí Việt Nam em hãy cho biết trong giá trị sản xuất của công 

nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất là: 

A. dệt may.  B. da dày.  C. giấy in.  D. văn phòng phẩm. 

Câu 8: Dựa vào trang 19 Atlat Địa lí Việt Nam, em hãy cho biết vùng nào sau đây có tỉ lệ gieo 

trồng cây nghiệp so với tồng diện tích gieo trồng dưới 10%: 

A. Đông Nam Bộ.     B. Đồng bằng sông Cửu Long.  

C. Bắc Trung Bộ.      D. Tây Bắc. 

Câu 9: Dựa vào trang 19 Atlat Địa lí Việt Nam, em hãy cho biết số liệu nào sau đây là năng suất 

lúa cả năm của nước ta năm 2007? 

A. 42,4 tạ/ ha.  B. 48,8 tạ /ha.   C. 49,9 tạ/ha.  D. 50 tạ/ha. 

Câu 10: Dựa vào trang 22 Atlat Địa lí Việt Nam, em hãy cho biết trong các nhà máy nhiệt điện nào 

có công suất trên 1000MW? 

A. Ninh Bình.  B. Phả Lại.   C. Bà Rịa.  D. Uông Bí. 

Câu 11: Dựa vào trang 19 và 15 Atlat Địa lí Việt Nam, em hãy cho biết số liệu nào sau đây là bình 

quân sản sản lượng lúa theo đầu người  của nước ta năm 2007? 

     A. 420 kg/người.  B. 421 kg/người.  C. 422 kg/người. D. 417 kg/người.  

Câu 12: Dựa vào trang 24 Atlat Địa lí Việt Nam, em hãy cho biết khu vực nào sau đây là khu vực xuất 

nhập khẩu chủ yếu của nước ta? 

A. Tây Âu.      B. Bắc Mỹ.   

C. Đông Âu.      D. Châu Á Thái Bình Dương. 

Câu 13: Dựa vào trang 19 Atlat Địa lí Việt Nam, em hãy cho biết vùng nào sau đây có diện tích 

trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực  dưới  60%? 

A. Đông Nam Bô.     B. Đồng bằng sông cửu Long.  

C. Bắc Trung Bộ.      D. Tây Nguyên. 

Câu 14: Dựa vào trang 19 Atlat Địa lí Việt Nam, em hãy cho biết tỉnh nào sau đây có tỉ lệ gieo 

trồng cây nghiệp so với tồng diện tích gieo trồng trên 50%? 

B. Quảng Trị.  B. Cà Mau.            C. Đồng Nai.            D. Bình Thuận. 

Câu 15: Dựa vào trang 20 Atlat Địa lí Việt Nam, em hãy cho biết vùng nào sau đây  có sản lượng 

thủy sản nuôi trồng lớn nhất cả nước? 

A. Bắc Trung Bộ.      B. Đồng Nam Bộ.   

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.    D. Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 16: Ngành nào sau đây không thuộc các ngành kinh tế biển? 

A. Chế biến hải sản.     B. Du lịch biển đảo.    

C. Sản xuất muối.      D. Khai thác quặng sắt.  

Câu 17: Dựa vào trang 15 Atlat Địa lí Việt Nam em hãy cho đô thị nào sau đây là đô thị đặc biệt? 

A. Hải Phòng.  B. Cần Thơ.   C. Hà Nội.  D. Huế.  

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8 và trang 14, hãy cho biết khu vưc ̣ 

Đồng bằng Nam Bô ̣không có  loại khoáng sản nào sau đây? 

      A. Sét, cao lanh.                                                               B. Than đá.                           

      C. Đá vôi xi măng.                                                           D. Than bùn. 
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Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng  khí hậu  nào dưới đây không 

chịu ảnh hưởng của  gió tây khô nóng? 

A. Vùng khí hậu Nam Bô. B. Vùng khí hậu Nam Trung Bô. ̣ 

C. Vùng khí hậu Bắc Trung Bô. ̣ D. Vùng khí hậu Tây Bắc Bô. ̣ 

Câu 20: Dựa vào trang 17 Atlat Địa lí Việt Nam, em hãy cho biết Khu kinh tế ven biển Dung Quất 

thuộc tỉnh nào? 

A. Quảng Nam.  B. Đà Nẵng.   C. Quảng Ngãi. D. Bình Định. 

Câu 21: Dựa vào trang 17 Atlat Địa lí Việt Nam, em hãy cho biết tỉnh nào sau đây ở vùng duyên 

hải Nam Trung Bộ tiếp giáp với Lào? 

      A. Khánh Hòa           B. Quảng Nam.   C. Quảng Ngãi. D. Bình Định. 

Câu 22:  Dựa vào trang 25 Atlat Địa lí Việt Nam, em hãy trung tâm du lịch nào sau đây có di sản văn 

hóa thế giới? 

        A. Cần Thơ.  B. Đà Nẵng.              C. Huế.  D. Hải Phòng . 

Câu 23: Dựa vào trang 21 Atlat Địa lí Việt Nam em hãy cho biết trung tâm Cần Thơ có những 

ngành công nghiêp nào mà trung tâm công nghiệp Cần Thơ không có? 

A. Dệt may, luyện kim.     B. Chế biến nông sản.  

C. Cơ khí, điện tử.     D. Hóa chất phân bón, luyện kim. 

Câu 24: Di sản hỗn hợp Tràng An của nước ta  thuộc tỉnh nào sau đây? 

A. Thanh Hóa  B. Quảng Nam   C. Ninh Bình  D. Huế 

Câu 25: Cho bảng số liệu sau:     

BIẾN ĐỔI DIỆN TÍCH RỪNG VÀ ĐỘ CHE PHỦ RỪNG Ở NƯỚC TA, 

 GIAI ĐOẠN 1990-2013 

Năm 
Tổng diện tích rừng 

(triệu ha) 

Trong đó 
Tỉ lệ che phủ rừng (%) 

Rừng tự nhiên Rừng trồng 

1990 9,2 8,4 0,8 27,8 

2000 10,9 9,4 1,5 33,1 

2005 12,4 9,5 2,9 37,7 

2013 13,9 10,4 3,5 41,0 

Để vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự biến đổi diện tích rừng và độ che phủ rừng ở 

nước ta giai đoạn 1990 -2013, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? 

A. Biểu đồ kết hợp .   B. Biểu đồ cột nhóm.  

C. Biểu đồ miền.    D. Biểu đồ tròn. 

Câu 26. Cho bảng số liệu sau đây:  

SỐ LƯỢT HÀNH KHÁCH VẬN CHUYỂN PHÂN THEO NGÀNH VẬN TẢI CỦA 

NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2014 

(Đơn vị: triệu lượt người) 

Năm Đường sắt Đường bộ Đường thủy Đường hàng không 

2005 12,8 1 173,4 156,9 6,5 

2010 11,2 2 132,3 157,5 14,2 

2014 12,0 2 863,5 156,9 24,4 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016) 
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Nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi số lượt hành khách vận chuyển phân theo ngành vận 

tải của nước ta giai đoạn 2005 - 2014? 

A. Đường sắt tăng liên tục. B. Đường bộ có xu hướng giảm. 

C. Đường thủy giảm liên tục. D. Đường hàng không tăng liên tục. 

Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, em hãy cho biết nguyên nhân mang mưa đến cho 

Nha Trang vào thời kì thu đông là do ảnh hưởng của  

A. gió mùa đông bắc suy yếu khi vào phía nam.  

B. gió mùa mùa hạ. 

C. bão và gió mùa mùa hạ. 

D. bão và gió mùa đông bắc từ biển thổi vào. 

Câu 28. Các nhà máy thủy điện ở vùng Tây Nguyên là 

A. ĐrâyHlinh, Yaly, Xê Xan.    B. Yaly, Thác Bà, Trị An. 

C. Xê Xan, Trị An, Sơn La.    D. Đa Nhim, Thác Bà, ĐrâyHlinh. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm): Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra 

Cho bảng số liệu: 

Sản lượng thuỷ sản ở đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2005 - 2014  

(Đơn vị: nghìn tấn) 

Năm 2005 2010 2012 2014 

Đồng bằng sông Cửu Long 1.846,3 2.999,1 3256,0 3.604,8 

Cả nước 3.466,8 5.142,7 5399,6 6.333,1 

 

a. Vẽ biều đồ hình cột thể hiện sản lượng thuỷ sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long so với  

cả nước giai đoạn 2005 - 2014. 

b.   Từ biểu đồ hãy rút ra nhận xét.  

 

Học sinh được sử dụng Atlat địa lí Việt Nam để làm bài 

 

 

-----Hết---- 

 


